	
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề



 
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Khởi thủy là một khối bầy nhầy, mờ mịt như một trái trứng khổng lồ chứa sẵn những mầm tự sinh. Rồi từ giữa khối hỗn độn mờ mịt ấy nảy sinh ra một chồi lau sậy linh thiêng. Chồi lau sậy trở thành đấng thần thông biến hóa, các vị thần phụ thuộc khác cũng lần lượt xuất hiện để rồi cùng tan biến đi. Như thế trải bảy thế hệ thần kì, cứ từng đôi trai gái xuất hiện rồi biến diệt. Đến thế hệ thứ tám, thế hệ ngắn ngủi mong manh, nhưng lại cực kì quan trọng, lần lượt nam thần Iganagi và nữ thần Iganami ra đời.
Theo lệnh truyền của các vị thần kì cựu, Iganagi và Iganami cùng tiến qua chiếc cầu nổi nhà trời, lấy cây ngọc mâu linh thiêng khuấy động làn nước nhớt hỗn độn dưới cầu. Khi nước cô đọng dần rồi đặc lại, họ rút cây linh mâu lên, những giọt nước như chất tương muối rớt xuống mặt đại dương kết hợp thành hòn đảo Onogoro. Những con chim hải âu bắt đầu bay lượn nhịp nhàng quanh đảo. 
Iganagi và Iganami cùng đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp đó, lòng bâng khuâng tràn ngập một niềm vui khôn tả. Họ nhớ lời của các thiên thần kì cựu đã hứa, rồi đây sau khi họ đã thành đôi, họ sẽ có những đứa con thật khôi ngô, tuấn tú. 
Iganami ngắm nhìn Iganagi, ngắm đôi mắt long lanh của chàng, ngắm mái tóc dài của chàng, ngắm những cánh tay, những bắp chân và cả thân hình lực lưỡng cuồn cuộn bắp thịt của chàng. Trời! Sao lại có một thân hình nam giới đẹp đến thế! Nàng nói trước: Chúng ta kết đôi với nhau thành vợ chồng, chàng ưng chăng? Đôi bên nhìn nhau say đắm, cái nhìn của thuở ban đầu, miệng cùng mỉm cười âu yếm. Họ thành vợ chồng và đợi sinh hạ những người con khôi ngô, đĩnh ngộ như lời các vị thiên thần kì cựu đã hứa. Nhưng không, đứa con đầu tiên của cặp vợ chồng này là một quái vật, một đứa bé mang hình con đỉa lớn. Họ bèn bỏ Bé Đỉa lên một chiếc thuyền bằng sậy và thả theo dòng. Cặp vợ chồng hy vọng ở đứa con kế tiếp, thì đứa con này cũng kinh khủng không kém, mang hình một con sứa khổng lồ bập bềnh như một chiếc đảo bằng bọt biển. Vô cùng thất vọng, Iganagi và Iganami tìm gặp các vị thiên thần kì cựu, chất vấn vì sao mà họ không hề sinh hạ những đứa con tuấn tú như các vị thần đã hứa. Họ được các thiên thần kì cựu giải đáp: “Chính đàn ông phải hỏi xin cưới đàn bà mới đúng với ý trời”. Iganagi và Iganami cúi đầu nhận lỗi. Họ trở lại đảo. Lần này Iganami e lệ, cúi đầu chờ đợi. Iganagi sung sướng và hãnh diện nhìn vẻ đẹp kiều diễm của Iganami. Chàng cất tiếng hỏi trước: Nàng có muốn thành vợ ta chăng? Nàng mỉm cười ưng thuận. Và cặp vợ chồng thiên thần trẻ măng này đã sinh hạ những đứa con đẹp làm sao, khôi ngô, tuấn tú làm sao! Đó là những hòn đảo Nhật Bản. Vâng, đó là những hòn đảo Nhật Bản xinh đẹp tuyệt vời, với núi, với sông, với rừng thông cao vút, với hoa anh đào đua nở, với người và vạn vật sinh sôi nảy nở phồn thịnh trên đó. Tất cả, vâng, tất cả đều là hậu duệ của Iganagi và Iganami. 
(Thời Hồng Hoang, trích từ Thần thoại Nhật Bản, Doãn Quốc Sĩ sưu tầm và dịch, Nxb Sáng Tạo)
Trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1. Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích. (0,5 điểm)
Câu 2. Trong văn bản sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt nào? (0,5 điểm) 
Câu 3. Theo quan niệm của người Nhật Bản, khởi thủy của vũ trụ là gì ?(0,5 điểm)
Câu 4. Nêu chủ đề của văn bản ? (0,75 điểm)
Câu 5. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được dùng trong câu văn sau: ( 1 điểm) 
“ Iganami ngắm nhìn Iganagi, ngắm đôi mắt long lanh của chàng, ngắm mái tóc dài của chàng, ngắm những cánh tay, những bắp chân và cả thân hình lực lưỡng cuồn cuộn bắp thịt của chàng”.
Câu 6. Nhận xét về tình cảm của tác giả dân gian dành cho đất nước Nhật Bản? (1,0 điểm)
Câu 7. Chi tiết Iganami ngỏ lời cầu hôn trước và sau đó hai vợ chồng chỉ sinh ra quái vật cho thấy quan niệm gì của người Nhật Bản? (1,0 điểm)
Câu 8 . Bằng hiểu biết của mình, em  hãy viết khoảng 5 – 7 dòng nhận xét về tính cách của con người Nhật Bản? (0,75 điểm)
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Em  hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện thần thoại đã cho ở phần Đọc hiểu. 

                                                                ĐÁP ÁN 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Ngôi kể thứ ba.
	0.5

	
	2
	Trong văn bản sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt : Tự sự, miêu tả, biểu cảm. 
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời 2 ý cho 0,5 điểm
- HS trả lời 1 ý cho 0,25 điểm.
	0.5

	
	3
	 Theo quan niệm của người Nhật Bản, khởi thủy của vũ trụ là:  Là một khối bầy nhầy, mờ mịt như một trái trứng khổng lồ
	0.5

	
	4
	Chủ đề của văn bản là:
+ Thể hiện khát vọng lí giải sự hình thành của đất nước Nhật Bản
+ Thể hiện tình yêu đối với đất nước Nhật Bản
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời 2 ý cho 0,75 điểm
- HS trả lời 1 ý cho 0,5 điểm.
	0.75

	
	5
	Biện pháp liệt kê ( đôi mắt , mái tóc dài, cánh tay, những bắp chân và cả thân hình)
- Tác dụng:  
+ Giúp tăng sức gợi hình, gợi cảm, sinh động cho văn bản 
+ Nhấn mạnh ý mà tác giả muốn biểu đạt:   Vẻ đẹp của thần Iganagi . Từ đó thể hiện thái độ yêu mến, tự hào,  ca ngợi …. 
     Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt khác, miễn hợp lí, thuyết phục
	0.25





0,75 

	
	6
	Qua truyện thần thoại Thời Hồng Hoang, tác giả dân gian thể hiện tình yêu mến, thái độ tự hào về đất nước Nhật Bản tươi đẹp, trù phú, vạn vật tốt tươi. 
	1.0

	
	7
	Chi tiết Iganami ngỏ lời cầu hôn trước và sau đó hai vợ chồng chỉ sinh ra quái vật cho thấy quan niệm của người Nhật Bản về hôn nhân mang đậm màu sắc Nho giáo (do sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc). Họ đề cao tính chủ động của nam giới và buộc nữ giới phải thụ động, và theo họ, như thế mới hợp với lẽ trời. 
	1.0

	
	8 
	Nhận xét về tính cách của con người Nhật Bản: con người Nhật Bản có tính cách cần cù, chăm chỉ, tính kỉ luật cao. Họ sinh ra trên một đất nước có nhiều thảm họa thiên tai, nhất là động đất, lại chịu sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng bằng những phẩm chất tốt đẹp ở trên, họ đã vượt qua mọi khó khăn để đưa đất nước phát triển thành một cường quốc, tạo nên hiện tượng “thần kì Nhật Bản”. 
     Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt khác, miễn hợp lí, thuyết phục
	0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
     Phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện thần thoại Thời Hồng Hoang. 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.

	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
     Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.
Sau đây là một số gợi ý:
* Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm: 
- Thể loại truyện kể: Thời Hồng Hoang là một truyện thần thoại đặc sắc của Nhật Bản, thuộc về nhóm thần thoại suy nguyên, đi vào lí giải sự ra đời của đất nước và con người Nhật Bản. 
- Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá: Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện thần thoại Thời Hồng Hoang.
 * Phân tích 
1.  Tóm tắt ngắn gọn cốt truyện ( Có hoặc không bắt buộc) 
2.  Chủ đề: (0.5 điểm)
+  Những nhận thức sơ khai của người Nhật Bản xưa về thế giới. 
+ Truyện cũng cho thấy tâm hồn, trí tuệ, trí tưởng tượng phong phú của người Nhật Bản xưa.
 +Quan niệm của họ về hôn nhân, đồng thời thể hiện tình yêu tha thiết với đất nước tươi đẹp của mình. 
 3. Đặc sắc về nghệ thuật:  
* Chi tiết tưởng tượng kì ảo:
( Hs chọn chi tiết kì ảo tiêu biểu và phân tích)
Ví dụ : cặp vợ chồng thiên thần trẻ măng này đã sinh hạ những đứa con đẹp làm sao, khôi ngô, tuấn tú làm sao! Đó là những hòn đảo Nhật Bản ….
Tác dụng: giải thích sự hình thành đất nước Nhật Bản; thể hiện trí tưởng tượng …..
 * Không gian và thời gian nghệ thuật: 
- Không gian: Phần đầu của truyện mang những đặc trưng của không gian nghệ thuật trong thần thoại suy nguyên: Đó là một vùng tối tăm, chưa có sự sống. 
+ Phần sau, không gian nghệ thuật từng bước được thu hẹp lại, và cụ thể hóa: đó là một hòn đảo xinh tươi, tiền thân của đất nước Nhật Bản sau này. 
- Thời gian: Thời gian nghệ thuật trong truyện thần thoại này là thời gian không xác định, mang tính vĩnh hằng, gắn với sự kiện hai vị thần Iganagi và Iganami kết hôn và khai sinh ra giống người Nhật Bản.  
* Nhân vật: 
+   Họ là những vị thần, có dáng hình đẹp đẽ và khả năng phi phàm.
 +  Miêu tả với những nét rất gần gũi với con người: Họ cũng có những cảm xúc của con người như vui sướng, ngượng ngùng, say đắm. Họ cũng tỏ tình với nhau như những con người. Đặc biệt nhất, họ cũng phải tuân theo những đạo lí rất cụ thể, đó là việc đàn ông phải chủ động ngỏ lời cầu hôn trước thì mới có được những điều tốt đẹp. 
-> Chi tiết này cho thấy các nhân vật trong thần thoại Nhật Bản đã phải chịu sự chi phối bởi quan niệm Nho giáo 
* Cốt truyện : “Thời Hồng Hoang” có cốt truyện khá li kì, hấp dẫn.
+  Ngoài việc miêu tả không gian vũ trụ, sự xuất hiện và hành động của các vị thần
+ Truyện còn đưa vào một tình huống gây kịch tính: Đó là việc Iganagi và Iganami sinh ra toàn quái vật khi Iganami ngỏ lời trước. Và sau đó, khi mà đã nhận ra sai lầm, khi mà nam thần Iganagi là người chủ động cầu hôn, thì họ mới sinh được những người con tuấn tú như lời hứa của các vị thần kì cựu. 
· Chi tiết này đã làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, sinh động, gần gũi với tâm thức của con người trong cuộc sống đời thường, tạo nên một màu sắc riêng không thể trộn lẫn cho câu chuyện thần thoại này. 
*  Ngôn ngữ tự sự hồn nhiên 
   Lưu ý Học sinh có thể chọn nghệ thuật đặc sắc tuỳ ý, miễn phù hợp đều chấp nhận được,  3 ý  về nghệ thuật là đạt.
	2.5







0.5




2.0








1.0








	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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